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DANH SÁCH GIÁO TRÌNH GIẢNG DẠY MÔN HỌC 
[bookmark: _GoBack]Khóa: 2017, 2018, 2019 Bậc: Cao đẳng		Ngành/nghề: Logistics

	STT
	Tênmônhọc
	Têngiáotrìnhgiảngdạy

	Ghichú

	
	
	Têngiáotrình
	Tác giả
	Nhàxuất bản, năm xuất bản (nếucó)
	

	1
	Thanh toán quốc tế
	Giáo trình thanh toán quốc tế
	PGS.TS. Trần Hoàng Ngân
	NXB Kinh tế TPHCM
	

	2
	
	Thanh toán quốc tế
	PGS.TS. Nguyễn Đăng Dờn
	NXB Đại học quốc gia TPHCM
	

	3
	Logistics cơ bản
	Logistics những vấn đề cơ bản
	GS.TS Đoàn Thị Hồng Vân
	NXB Lao Động -xã hội
	

	4
	
	Dịch vụ Logistics ở Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế
	GS.TS.NGƯT Đặng Đình Đào
	NXB Dân Trí
	

	5
	Quản trị tài chính
 
	Quản trị rủi ro tài chính
	TS. Nguyễn Minh Kiều
	NXB Thống kê
	

	6
	
	Quản trị tài chính 
	TS. Nguyễn Thanh Liêm
	NXB Tài chính 
	

	7
	
	Quản trị tài chính căn bản
	Nguyễn Quang Thu
	NXB Kinh tế TPHCM
	

	8
	
	Quản trị tài chính
	Eugene F Brigham, Joel F Houston
	NXB Cengage Learning
	

	9
	Quản trị logistics
	Giáo trình quản trị Logistics
	Gs.TS Đặng Đình Đào
	NXB Tài chính
	

	10
	 Quản trị xuất nhập khẩu
	Giáo trình Quản trị xuất nhập khẩu
	Đoàn Thị Hồng Vân
	Tổng hợp Tp.HCM
	

	11
	
	Kỹ Thuật Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu
	GS. Võ Thanh Thu
	NXB Tổng hợp TP.HCM
	

	12
	Quản trị chuỗi cung ứng toàn cầu
	-Nguyên lý quản trị chuỗi cung ứng.
	-Michael H.Hugos( Phan -Đình Mạnh dịch).
	-NXB Thế giới – Năm 2019.
	

	13
	
	-Quản trị chuỗi cung ứng.
	-TS. Đinh Bá Hùng Anh.
	- NXB Kinh tế TP.HCM- Năm 2017.
	

	14
	
	-Quản trị vận hành và chuỗi cung ứng
	-F.Robert Jacobs & Richard B.Chase
	-NXB Kinh tế TP.HCM- Năm 2017.
	

	15
	Kỹ năng làm việc với máy móc thiết bị 
	Kỹ năng làm việc với thiết bị văn phòng dành cho nhân viên logistics
	Viện nghiên cứu và phát triển Logistics
	 
	

	16
	Bao bì – Đóng gói hàng hoá
	Packaging and Unitization of Cargo
	AFFA
	 
	

	17
	Nghiệp vụ hải quan
	Transport Corridor &Sypply Chain Security
	AFFA
	 
	

	18
	
	Supply Chain Security
	Viện Nghiên cứu và Phát triển Logistics
	 
	

	19
	Dịch vụ giao nhận vận tải quốc tế
	Vận tải và bảo hiểm trong ngoại thương
	TS Trịnh Thị Thu Hương
	NXB thông tin và truyền thông, 2011
	

	20
	Điều hành vận tải
	Transport Operations
	AFFA
	 
	

	21
	Quản trị kho hàng
	Kỹ năng làm việc với thiết bị kho hàng
	Viện nghiên cứu và phát triển Logistics
	 
	

	22
	Dịch vụ kho hàng và trung tâm phân phối
	Warehouse & Distribution Management
	AFFA
	 
	

	23
	
	Logistics Service
	Viện Nghiên cứu và Phát triển Logistics Việt Nam
	 
	

	24
	Vận tải đa phương thức
	Multimodal Transport Law and Operations
	AFFA
	 
	

	25
	Công nghệ thông tin trong Logistics
	Infromation Technologies in Freight Forwarding and Sypply Chain Management
	AFFA
	 
	

	26
	
	ICT for Logistics
	Viện Nghiên cứu và Phát triển Logistics
	 
	

	27
	Marketing dịch vụ Logistics
	Marketing for Logistics
	AFFA
	 
	

	28
	
	Logistics Service
	Viện Nghiên cứu và Phát triển Logistics Việt Nam
	 
	

	29
	Nghiệp vụ ngoại thương
	Giáo trình kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương
	Vũ Hữu Tửu
	NXB Giáo dục  
	

	30
	Dịch vụ khách hàng
	Giáo trình giao tiếp trong kinh doanh và cuộc sống
	GS.TS Đoàn Thị Hồng Vân
	NXB Tổng hợp TP.HCM
	

	31
	
	Giáo trình hành vi người tiêu dùng
	TS Vũ Huy Thông
	NXB Đại học kinh tế quốc dân
	

	32
	Rủi ro bảo hiểm
	Risk & Insurance
	AFFA
	 
	

	33
	
	Transport & Liability Insurance
	Viện Ngiên cứu và Phát triển Logistics
	 
	

	34
	Thuế xuất nhập khẩu
	Giáo trình Thuế 1
	Trường ĐH Kinh tế TP.HCM
	NXB Kinh tế TP.HCM
	

	35
	
	Biểu thuế hàng hóa xuất- nhập khẩu tổng hợp 2016
	Vũ Hoa Tươi
	NXB Thế Giới
	

	36
	Nhận thức về hàng hóa nguy hiểm
	Dangerous Goods – All Modes
	AFFA
	 
	

	37
	Kinh doanh quốc tế
	Giáo trình Kinh doanh quốc tế tập 1 
	PGS.TS Nguyễn Thị Hường
	NXB thống kê 2001
	

	38
	
	Giáo trình Kinh doanh quốc tế tập 2 
	PGS.TS Nguyễn Thị Hường
	NXB thống kê 2002
	

	39
	
	Kinh doanh quốc tế
	Dương Hữu Hạnh
	NXB Thanh niên
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DANH SÁCH GIÁO TRÌNH GIẢNG DẠY MÔN HỌC 
Khóa: 2017, 2018, 2019 Bậc: Trung cấp	Ngành/nghề: Logistics

	STT
	Tênmônhọc
	Têngiáotrìnhgiảngdạy

	Ghichú

	
	
	Têngiáotrình
	Tác giả
	Nhàxuất bản, năm xuất bản (nếucó)
	

	1
	Logistics cơ bản
	Logistics những vấn đề cơ bản
	GS.TS Đoàn Thị Hồng Vân
	NXB Lao Động -xã hội
	

	2
	
	Dịch vụ Logistics ở Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế
	GS.TS.NGƯT Đặng Đình Đào
	NXB Dân Trí
	

	3
	 Quản trị xuất nhập khẩu
	Giáo trình Quản trị xuất nhập khẩu
	Đoàn Thị Hồng Vân
	Tổng hợp Tp.HCM
	

	4
	
	Kỹ Thuật Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu
	GS. Võ Thanh Thu
	NXB Tổng hợp TP.HCM
	

	5
	Quản trị chuỗi cung ứng toàn cầu
	-Nguyên lý quản trị chuỗi cung ứng.
	-Michael H.Hugos( Phan -Đình Mạnh dịch).
	-NXB Thế giới – Năm 2019.
	

	6
	
	-Quản trị chuỗi cung ứng.
	-TS. Đinh Bá Hùng Anh.
	- NXB Kinh tế TP.HCM- Năm 2017.
	

	7
	
	-Quản trị vận hành và chuỗi cung ứng
	-F.Robert Jacobs & Richard B.Chase
	-NXB Kinh tế TP.HCM- Năm 2017.
	

	8
	Kỹ năng làm việc với máy móc thiết bị 
	Kỹ năng làm việc với thiết bị văn phòng dành cho nhân viên logistics
	Viện nghiên cứu và phát triển Logistics
	 
	

	9
	Bao bì – Đóng gói hàng hoá
	Packaging and Unitization of Cargo
	AFFA
	 
	

	10
	Nghiệp vụ hải quan
	Transport Corridor &Sypply Chain Security
	AFFA
	 
	

	11
	
	Supply Chain Security
	Viện Nghiên cứu và Phát triển Logistics
	 
	

	12
	Dịch vụ giao nhận vận tải quốc tế
	Vận tải và bảo hiểm trong ngoại thương
	TS Trịnh Thị Thu Hương
	NXB thông tin và truyền thông, 2011
	

	13
	Điều hành vận tải
	Transport Operations
	AFFA
	 
	

	14
	Quản trị kho hàng
	Kỹ năng làm việc với thiết bị kho hàng
	Viện nghiên cứu và phát triển Logistics
	 
	

	15
	Dịch vụ kho hàng và trung tâm phân phối
	Warehouse & Distribution Management
	AFFA
	 
	

	16
	
	Logistics Service
	Viện Nghiên cứu và Phát triển Logistics Việt Nam
	 
	

	17
	Vận tải đa phương thức
	Multimodal Transport Law and Operations
	AFFA
	 
	

	18
	Công nghệ thông tin trong Logistics
	Infromation Technologies in Freight Forwarding and Sypply Chain Management
	AFFA
	 
	

	19
	
	ICT for Logistics
	Viện Nghiên cứu và Phát triển Logistics
	 
	

	20
	Marketing dịch vụ Logistics
	Marketing for Logistics
	AFFA
	 
	

	21
	
	Logistics Service
	Viện Nghiên cứu và Phát triển Logistics Việt Nam
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DANH SÁCH GIÁO TRÌNH GIẢNG DẠY MÔN HỌC 
Khóa: 2017, 2018, 2019 Bậc: Cao đẳng		Ngành/nghề: Tài chính doanh nghiệp
	STT
	Tênmônhọc
	Têngiáotrìnhgiảngdạy

	Ghichú

	
	
	Têngiáotrình
	Tác giả
	Nhàxuất bản, năm xuất bản (nếucó)
	

	1
	Kinh tế vi mô
	Kinh tế vi mô
	TS. Nguyễn Như Ý
	NXB Kinh tế TPHCM
	

	2
	
	Câu hỏi - bài tập- trắc nghiệm Kinh tế vi mô
	TS. Nguyễn Như Ý
	NXB Kinh tế TPHCM
	

	3
	
	Bài tập Kinh tế học vi mô
	David Begg
	NXB Thống kê
	

	4
	
	Kinh tế học vi mô
	David Begg
	NXB Thống kê
	

	5
	Thống kê doanh nghiệp
	Giáo trình thống kê doanh nghiệp
	TS. Nguyễn Thị Hồng Hà
	Trường đại học kinh tế TPHCM
	

	6
	Tin học ứng dụng trong ngân hàng
	Bài tập ứng dụng Hệ thống thông tin tài chính ngân hàng
	PGS.TS Phan Thị Cúc
	NXB Quốc Gia TPHCM
	

	7
	
	Toán tài chính ứng dụng
	Đỗ Thiên Anh Tuấn
	NXB Tài chính
	

	8
	Thương mại điện tử
	Thương mại điện tử
	TS. Bùi Văn Danh
	NXB Phương Đông
	

	9
	Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư
	Giáo trình lập và thẩm định dự án đầu tư
	Đỗ Phú Trần Tình
	NXB Giao thông vận tải
	

	10
	
	Giáo trình lập và thẩm định dự án đầu tư - Lý thuyết, tình huống thực tế, bài tập
	Đỗ Phú Trần Tình
	NXB Giao thông vận tải
	

	11
	
	Quản trị dự án hiện đại
	MBA Nguyễn Văn Dung
	NXB Tài chính 
	

	12
	Quản trị rủi ro tài chính
	Quản trị rủi ro tài chính
	TS. Nguyễn Minh Kiều
	NXB Thống kê
	

	13
	
	Quản trị tài chính 
	TS. Nguyễn Thanh Liêm
	NXB Tài chính 
	

	14
	
	Quản trị tài chính căn bản
	Nguyễn Quang Thu
	NXB Kinh tế TPHCM
	

	15
	Nghiệp vụ ngân hàng
	Nghiệp vụ ngân hàng hiện đại
	TS. Nguyễn Minh Kiều
	NXB Thống kê
	

	16
	
	Nghiệp vụ ngân hàng thương mại
	PGS.TS. Lê Thị Mận
	NXB Lao động Xã hội
	

	17
	Tài chính quốc tế
	Tài chính quốc tế
	PGS.TS. Phan Thị Cúc
	NXB Đại học quốc gia TPHCM
	

	18
	
	Tài chính quốc tế hiện đại
	GS.TS. Nguyễn Văn Tiến
	NXB Thống kê
	

	19
	Kinh tế vĩ mô
	Bài giảng kinh tế vĩ mô
	Nguyễn Văn Ngọc
	NXB đại học kinh tế quốc dân
	

	20
	
	Bài tập Kinh tế học vĩ mô
	David Begg
	NXB Thống kê
	

	21
	
	Kinh tế học vĩ mô
	David Begg
	NXB Thống kê
	

	22
	
	Câu hỏi - bài tập- trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô
	TS. Nguyễn Như Ý
	NXB Kinh tế TPHCM
	

	23
	
	Kinh tế vĩ mô
	TS. Nguyễn Như Ý
	NXB Kinh tế TPHCM
	

	24
	Thị trường chứng khoán
	Giáo trình thị trường chứng khoán
	PGS.TS. Bùi Kim Yến
	NXB Kinh tế TPHCM
	

	25
	
	Thị trường chứng khoán
	Nguyễn Thanh Tuyền
	NXB Thống kê
	

	26
	
	Thị trường tài chính
	PSGTS. Bùi Kim Yến
	NXB Lao Động -xã hội
	

	27
	Luật kinh tế
	Luật kinh tế
	Nguyễn Việt Khoa
	Phương Đông
	

	28
	
	Giáo trình pháp luật về chủ thể kinh doanh
	Đại học Luật TP.HCM
	Hồng Đức
	

	29
	Marketing căn bản
	Giáo trình marketing căn bản
	Đinh Tiên Minh
	NXB Lao Động
	

	30
	Soạn thảo văn bản
	Giáo trình kỹ thuật soạn thảo văn bản
	Vương Thị Kim Thanh
	NXB Lao động Xã hội
	

	31
	Toán tài chính 
	Giáo trình tối ưu hóa tuyến tính
	Nguyễn Thành Cả
	NXB Lao Động
	

	32
	
	Toán tài chính ứng dụng
	Đỗ Thiên Anh Tuấn
	NXB Tài chính
	

	33
	Đầu tư tài chính 
	Đầu tư tài chính 
	Võ Thị Thúy Anh
	NXB Tài chính 
	

	34
	Tài Chính Công
 
	Tài chính công và phân tích chính sách thuế
	Sử Đình Thành, Bùi Thị Mai Hoài 
	Nhà xuất bản Lao động xã hội
	

	35
	
	Tài Chính Công
	Nguyễn Thị Cành 
	Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh
	

	36
	
	Tài chính công
	GS.TS. Dương Thị Bình Minh
	NXB Tài chính
	

	37
	Thẩm định tín dụng
	Hướng dẫn thực hành Tín dụng và Thẩm định tín dụng NHTM 
	TS.Nguyễn Minh Kiều 
	NXB Lao động – Xã hội
	

	38
	
	Giáo trình Thẩm định tín dụng
	PGS.TS Lý Hoàng Ánh – PGS.TS Nguyễn Đăng Đờn 
	NXB Kinh tế Tp.HCM
	

	39
	Nguyên lý kế toán
	Nguyên lý kế toán
	Khoa Kế toán- Trường ĐH Kinh tế TP.HCM
	NXB Kinh tế TP.HCM
	

	40
	
	Thông tư 200/2014/TT-BTC
	 
	 
	

	41
	Kế toán doanh nghiệp
	Kế toán tài chính 
	PGS.TS Võ Văn Nhị
	NXB Tài chính 
	

	42
	
	Thông tư 200/2014/TT-BTC
	 
	 
	

	43
	
	PGS.TS. Ngô Thế Chi
	PGS.TS. Ngô Thế Chi
	NXB Thống kê
	

	44
	Tài chính doanh nghiệp 1,2
	Tài chính doanh nghiệp
	Bùi Hữu Phước
	NXB Tài chính
	

	45
	
	Tài chính doanh nghiệp căn bản
	TS.Nguyễn Minh Kiều
	NXB Tài chính
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DANH SÁCH GIÁO TRÌNH GIẢNG DẠY MÔN HỌC 
Khóa: 2017, 2018, 2019 Bậc: Trung cấp	Ngành/nghề: Tài chính doanh nghiệp
	STT
	Tênmônhọc
	Têngiáotrìnhgiảngdạy

	Ghichú

	
	
	Têngiáotrình
	Tác giả
	Nhàxuất bản, năm xuất bản (nếucó)
	

	1
	Kinh tế vi mô
	Kinh tế vi mô
	TS. Nguyễn Như Ý
	NXB Kinh tế TPHCM
	

	2
	
	Câu hỏi - bài tập- trắc nghiệm Kinh tế vi mô
	TS. Nguyễn Như Ý
	NXB Kinh tế TPHCM
	

	3
	
	Bài tập Kinh tế học vi mô
	David Begg
	NXB Thống kê
	

	4
	
	Kinh tế học vi mô
	David Begg
	NXB Thống kê
	

	5
	Thống kê doanh nghiệp
	Giáo trình thống kê doanh nghiệp
	TS. Nguyễn Thị Hồng Hà
	Trường đại học kinh tế TPHCM
	

	6
	Tin học ứng dụng trong ngân hàng
	Bài tập ứng dụng Hệ thống thông tin tài chính ngân hàng
	PGS.TS Phan Thị Cúc
	NXB Quốc Gia TPHCM
	

	7
	Thương mại điện tử
	Thương mại điện tử
	TS. Bùi Văn Danh
	NXB Phương Đông
	

	8
	Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư
	Giáo trình lập và thẩm định dự án đầu tư
	Đỗ Phú Trần Tình
	NXB Giao thông vận tải
	

	9
	
	Giáo trình lập và thẩm định dự án đầu tư - Lý thuyết, tình huống thực tế, bài tập
	Đỗ Phú Trần Tình
	NXB Giao thông vận tải
	

	10
	
	Quản trị dự án hiện đại
	MBA Nguyễn Văn Dung
	NXB Tài chính 
	

	11
	Quản trị rủi ro tài chính
	Quản trị rủi ro tài chính
	TS. Nguyễn Minh Kiều
	NXB Thống kê
	

	12
	
	Quản trị tài chính 
	TS. Nguyễn Thanh Liêm
	NXB Tài chính 
	

	13
	
	Quản trị tài chính căn bản
	Nguyễn Quang Thu
	NXB Kinh tế TPHCM
	

	14
	Nghiệp vụ ngân hàng
	Nghiệp vụ ngân hàng hiện đại
	TS. Nguyễn Minh Kiều
	NXB Thống kê
	

	15
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